
DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN CẢNH BÁO VÀ NHẮC NHỞ VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÔNG TỐT 
(kèm theo thông báo số        /CTSV ngày        /2/2018) 

1. Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lý do Lớp ĐTBHK ĐTBTL Khác Nợ học phí 

1 14020005 Nguyễn Hoàng Anh 16/02/1995 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.8 K59CB 0.35 1.79 Nợ 44TC 
 

2 14020044 Phạm Chí Công 19/07/1996 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.8 K59CC 0 1.76 Nợ 29TC 6,110,000 

3 14020471 Đỗ Danh Tĩnh 05/11/1995 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.8 K59CC 0 1.73 Nợ 44TC 6,390,000 

4 14020709 Lê Đình Hải 02/08/1996 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.8 K59H 0 1.67 Nợ 45TC 
 

5 14020439 Lại Văn Thế 25/08/1995 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.8 K59N 1.74 1.74 Nợ 31TC 
 

6 14020145 Nguyễn Thanh Hải 28/10/1996 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.8 K59T 0 1.73 Nợ 64TC 4,372,000 

7 15022856 Hoàng Huy Trường 19/03/1997 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.6 K60CC 0.85 1.54 
  

8 16020360 Nguyễn Đình Duy 10/05/1998 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.4 K61M 0.43 1.36 
  

9 16022448 Đặng Thanh Tuấn 08/05/1997 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.4 K61N 0.7 1.39 
  

10 16022072 Trần Văn Hải 12/11/1998 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.4 K61T 0.92 1.39 
  

11 17020530 Đỗ Hoàng Nam 08/03/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ĐACLC 0 0 
 

10,000,000 

12 17020554 Phạm Nguyên Vũ 13/09/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ĐACLC 0 0 
 

10,000,000 

13 17021287 Vũ Nhật Linh 03/01/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62CACLC2 0 0 
  

14 17021290 Nguyễn Thành Lộc 23/03/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62CACLC3 0 0 
  



15 17020832 Ngô Huỳnh Khang 18/09/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62IE2 0 0 
 

1,640,000 

16 17020632 Trần Xuân Diên 31/03/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62IE3 0 0 
 

2,680,000 

17 17020070 Nguyễn Đình Bách 25/03/2000 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62IE5 0 0 
  

18 17020006 Phạm Tùng Dương 21/11/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62IE6 0 0 
 

2,680,000 

19 17021189 Nguyễn Sơn Hải 23/07/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62IE6 0 0 
  

20 17020555 Lương Quốc Đạt 23/10/1993 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ME1 0 0 
  

21 17020217 Phạm Đức Mạnh 29/05/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ME1 0 0 
 

3,200,000 

22 17020558 Đậu Lê Phú 16/09/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ME1 0 0 
  

23 17020453 Lê Ngọc Tuấn 07/05/1996 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ME2 0 0 
 

3,200,000 

24 17020418 Bùi Anh Thái 13/06/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ME3 0 0 
  

25 17020310 Nguyễn Văn Huân 20/08/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ME4 0 0 
 

2,160,000 

26 17020378 Bùi Văn Mùi 07/12/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62ME4 0 0 
  

27 17021401 Nguyễn Anh Duy 29/04/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE1 0 0 
  

28 17021411 Phạm Duy Hoàng 18/11/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE1 0 0 
  

29 17021417 Nguyễn Văn Hùng 17/07/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE1 0.7 1.17 
  

30 17021423 Nguyễn Duy Khánh 18/03/1998 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE1 1.17 1.17 
  



31 17021426 Đàm Nhật Lệ 10/08/1999 Nữ Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE1 0 0 
 

3,200,000 

32 17021432 Nguyễn Viết Phúc 22/02/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE1 0.7 1.17 
  

33 17021436 Phạm Văn Quyết 12/08/1999 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE1 0 0 
 

2,160,000 

34 17021366 Trịnh Văn Dương 11/12/1996 Nam Trung bình chung tích lũy dưới 1.2 K62PE2 0 0 
 

2,160,000 
 
 
 

Ấn định danh sách có 34 sinh viên./. 

2. Danh sách sinh viên cần được nhắc nhở về kết quả học tập 

 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lý do Lớp ĐTBHK ĐTBTL Khác Nợ học phí 

1 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CAC 0 1.88 Nợ 59TC 
 

2 14020108 Phạm Văn Định 09/02/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59CAC 1.11 1.69 Nợ 38TC 
 

3 14020355 Lý Thị Phương 10/10/1996 Nữ Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CAC 0 2.37 
  

4 14020064 Lý Khánh Duy 07/07/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CB 0 2.11 Nợ 56TC 
 

5 14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59CB 1.5 2.09 Nợ 49TC 
 

6 14020187 Nguyễn Khánh Hoà 20/08/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59CB 1.38 2.13 Nợ 27TC 
 

7 14020344 Trần Hồng Phong 20/04/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59CB 1.41 1.86 Nợ 60TC 
 

8 14020346 Nguyễn Duy Phú 30/05/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CB 0 2.33 Nợ 28TC 
 

9 14020206 Lê Xuân Huy 03/05/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59CC 1.05 2.05 Nợ 39TC 
 



10 14020288 Tống Thanh Mai 16/11/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59CC 1.2 1.83 Nợ 41TC 
 

11 14020317 Nguyễn Văn Nam 15/10/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CC 0 2.1 Nợ 41TC 5,980,000 

12 14020563 Lưu Tuấn Vũ 09/07/1994 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CC 0 2.15 Nợ 28TC 
 

13 14020049 Nguyễn Văn Cương 16/01/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CD 0 1.92 
 

3,900,000 

14 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CD 0 2.21 Nợ 35TC 780,000 

15 14020219 Nguyễn Văn Hùng 30/04/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CD 0 2.37 
 

4,160,000 

16 14020555 Văn Khắc Việt 13/02/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59CD 0.32 2.34 Nợ 38TC 
 

17 14020021 Phan Văn Bắc 16/01/1993 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59ĐB 1.39 2.72 Nợ 28TC 
 

18 14020654 Nguyễn Hữu Duẩn 06/04/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59ĐB 0.74 2.71 Nợ 26TC 
 

19 14020814 Phó Đại Nam Phong 20/11/1995 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59ĐB 0.27 1.82 Nợ 49TC 
 

20 14020692 Đinh Văn Sao 06/12/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59ĐB 0.44 2.87 Nợ 38TC 
 

21 14020490 Lê Đăng Trung 04/09/1994 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59ĐB 1.48 2.49 Nợ 29TC 
 

22 14020522 Nguyễn Thanh Tuyền 20/12/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59ĐB 0 2.16 Nợ 28TC 4,420,000 

23 14020687 Nguyễn Anh Vũ 15/09/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59ĐB 1.3 2 Nợ 59TC 
 

24 14020280 Vũ Hoàng Lượng 14/04/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59M 0 1.81 Nợ 42TC 
 

25 14020365 Nguyễn Đức Quang 14/10/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59M 0.71 1.9 Nợ 43TC 
 



26 14020076 Nguyễn Việt Dũng 31/08/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59N 0.53 2.43 Nợ 38TC 
 

27 14020684 Hoàng Minh Tú 25/12/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59N 1.33 2.15 Nợ 32TC 
 

28 14020827 Cao Xuân Cường 02/06/1995 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59T 1.8 2.25 Nợ 35TC 
 

29 14020282 Lê Tiến Lực 02/08/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59T 2.5 2.3 Nợ 29TC 
 

30 14020526 Cao Duy Tùng 18/04/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59T 0 2.2 Nợ 55TC 
 

31 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K59T 2.07 2.42 Nợ 60TC 
 

32 14020252 Nguyễn Văn Lên 28/10/1994 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K59V 0 2.25 Nợ 44TC 6,760,000 

33 15020971 Nguyễn Tuấn Anh 22/07/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CA 0.17 2.54 
  

34 15021779 Phạm Văn Hạnh 22/07/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CA 
 

3.92 
  

35 15021624 Khoa Văn Chinh 12/02/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CAC 0.88 1.73 
  

36 15021782 Vũ Phúc Hoàng 13/08/1997 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K60CAC 0 3.8 Nợ 36TC 6,500,000 

37 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K60CAC 1.38 2.8 Nợ 29TC 
 

38 15021069 Nguyễn Anh Tuấn 28/07/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CAC 
 

2.3 
  

39 15021836 Nguyễn Nguyệt Lan 07/04/1996 Nữ Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CB 0 1.95 Nợ 36TC 
 

40 15021239 Đào Đức Hòa 15/04/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CC 0.75 2.09 
  

41 15021437 Vũ Văn Hưng 06/08/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CC 0.59 2.37 Nợ 28TC 
 



42 15021041 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CC 0.76 2.14 Nợ 36TC 
 

43 15021832 Bùi Anh Tuấn 18/12/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CC 0.83 2.18 
  

44 15021851 Nguyễn Việt Dũng 25/05/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CD 0.67 2.32 
  

45 15020901 Bùi Ngọc Hân 04/11/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CD 0 1.94 Nợ 44TC 5,200,000 

46 15021374 Phạm Kim Hoàng 11/01/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CD 0.32 1.87 Nợ 28TC 
 

47 15020882 Phùng Văn Khánh 27/02/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CD 
 

1.66 
  

48 15021839 Trần Hồng Ngọc 17/05/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CD 0.41 2.17 Nợ 38TC 7,020,000 

49 15020888 Nguyễn Tất Thắng 25/11/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CD 0.5 1.94 
  

50 15022850 Đỗ Xuân Toàn 08/12/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60CD 0.15 2.36 Nợ 26TC 
 

51 15022295 Trần Công Anh 01/07/1995 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60ĐB 0.87 1.78 
  

52 15021533 Bùi Đình Duy 13/11/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60ĐB 0.93 2 
  

53 15022816 Vũ Văn Đạt 19/10/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60ĐB 0.64 1.66 Nợ 30TC 
 

54 15021574 Trần Văn Đông 15/04/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60ĐB 0.88 2.23 
  

55 15022288 Phan Đức Huân 27/06/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60ĐB 0.91 2.36 
  

56 15021538 Trần Quốc Nam 21/12/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60ĐB 0.7 2.16 
  

57 15021531 Nguyễn Duy Quân 25/05/1997 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K60ĐB 1.61 2.01 Nợ 29TC 
 



58 15021234 Nguyễn Quyết Chiến 10/02/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60M 0 2.5 Nợ 52TC 4,420,000 

59 15022511 Bạch Thái Đức 12/05/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60M 0.81 2.18 Nợ 25TC 
 

60 15022795 Phạm Văn Hiệp 13/01/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60M 0 1.98 Nợ 32TC 
 

61 15021262 Vũ Văn Hoành 25/10/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60M 
 

2.5 
  

62 15021205 Nguyễn Văn Khải 03/12/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60M 0 2 Nợ 34TC 4,940,000 

63 15021260 Phan Thanh Nam 29/01/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60M 0.12 1.95 Nợ 34TC 
 

64 15021698 Doãn Hữu Phúc 22/02/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60M 0.58 2.07 
  

65 15021924 Phan Anh Dương 20/10/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60N 0.82 2.53 
  

66 15021961 Lê Vũ Hoàng 01/06/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60N 0.45 1.85 
  

67 15021957 Nguyễn Thị Phòng 24/10/1997 Nữ Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60N 0.6 1.96 
  

68 15021973 Phạm Ngọc Quang 07/04/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60N 0 2.03 Nợ 65TC 3,922,000 

69 15022012 
Trịnh Ngọc Minh 
Cường 

03/07/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60T 0.75 2.28 
  

70 15021427 Dương Hồng Minh 16/06/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K60T 0 1.78 Nợ 46TC 
 

71 15022058 Hồ Đức Thành 26/02/1997 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K60T 2.1 2.32 Nợ 25TC 
 

72 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K60V 1.59 1.97 Nợ 31TC 
 

73 16020244 Nguyễn Đức Lâm 03/05/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CACLC1 0 2.06 Nợ 26TC 15,000,000 



74 16020250 Lê Tuấn Long 09/10/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CACLC1 0.45 1.96 
  

75 16020249 Đào Xuân Lộc 10/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CACLC1 0.86 1.48 
  

76 16020039 Nguyễn Thành Đạt 07/09/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CACLC2 0 3.31 
 

15,000,000 

77 16022480 Nguyễn Năng Sơn 20/02/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CACLC2 0 1.71 
 

15,000,000 

78 16020280 Phan Tuấn Thành 06/04/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CACLC2 0.41 1.95 
  

79 16021374 Đoàn Văn Duy 01/11/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CAC 0.28 1.97 Nợ 29TC 
 

80 16021376 Trần Viết Hà 26/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CAC 0.44 1.7 Nợ 27TC 
 

81 16021396 Lương Hoàng Kiên 16/05/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CAC 0.5 1.87 
  

82 16022146 Lê Công Thái 30/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CAC 0.69 1.72 
  

83 16020281 Trần Xuân Thành 21/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CAC 0.38 2.33 
  

84 16022148 Trần Minh Trí 11/06/1998 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K61CAC 1.1 2.06 Nợ 25TC 
 

85 16022145 Nguyễn Thanh Tuyên 30/03/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CAC 0.52 2.36 
  

86 16021432 Trần Duy Việt 28/04/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CAC 0.17 1.87 
  

87 16020827 Nguyễn Tuấn An 04/02/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CB 0.27 1.77 Nợ 33TC 
 

88 16020908 Nguyễn Tiến Dũng 17/02/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CB 0 2.59 Nợ 25TC 
 

89 16020076 Bùi Đức Đại 13/09/1997 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K61CB 0.41 2.71 Nợ 29TC 5,720,000 



90 16020074 Trương Hà Anh Đức 06/04/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CB 0.17 1.5 Nợ 42TC 
 

91 16021043 Đào Tiến Mạnh 09/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CB 0.33 1.85 
  

92 16020057 Phạm Thị Oanh 01/02/1998 Nữ Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CB 0 2.79 Nợ 25TC 5,460,000 

93 16021125 Đinh Quang Sơn 19/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CB 0.56 2.4 
  

94 16021163 Đỗ Mạnh Thế 29/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CB 0 2.48 
  

95 16020855 Hoàng Văn Chính 25/01/1996 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.44 1.48 
  

96 16020858 Trần Văn Chung 18/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.64 2.26 
  

97 16020899 Hoàng Mạnh Dũng 30/05/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.68 2.02 
  

98 16020948 Hà Minh Hiếu 14/09/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.75 1.53 
  

99 16020980 Trần Đức Học 11/02/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.63 1.85 
  

100 16020999 Nguyễn Quang Huy 13/02/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.71 2.06 
  

101 16021112 Nguyễn Minh Quang 08/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.28 2.28 
  

102 16021223 Nguyễn Lê Tùng 18/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CC 0.39 2.13 
  

103 16020845 Trần Thị Phương Anh 30/04/1998 Nữ Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0.43 2.12 
  

104 16020867 Thiều Quốc Cường 12/10/1998 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K61CD 1.27 1.7 Nợ 27TC 
 

105 16020935 Lã Ngọc Hải 11/12/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0.55 1.49 
  



106 16020958 Nguyễn Trung Hiếu 19/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0.61 1.66 
  

107 16021002 Trần Văn Huy 22/05/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0.53 1.79 
  

108 16021168 Nguyễn Hoài Thu 24/09/1998 Nữ Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0.64 2.06 
  

109 16020080 Vi Hồng Tuân 10/06/1994 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0 1.43 Nợ 36TC 
 

110 16021217 Trần Mạnh Tuấn 27/10/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0.39 1.82 
  

111 16021228 Nguyễn Hoàng Tuyên 21/06/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CD 0.63 2.28 
  

112 16021213 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61CLC 0.47 2.87 
  

113 16022305 Nguyễn Thái Dương 15/12/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61ĐACLC 0.77 1.62 
  

114 16020140 Nguyễn Anh Kiên 09/03/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61ĐACLC 0.85 2.25 
  

115 16020155 Lâm Hải Phong 09/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61ĐACLC 0.85 2 
  

116 16020160 Nguyễn Nhật Quân 16/09/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61ĐACLC 0.73 2 
  

117 16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61ĐACLC 0.77 1.7 
  

118 16020700 Trần Đức Bình 15/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61ĐB 0.81 3.06 
  

119 16020750 Nguyễn Thành Hưng 07/03/1991 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61ĐB 0.92 1.85 
  

120 16021480 Nguyễn Tùng Lâm 27/05/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61E 0.69 1.82 
  

121 16021492 Tô Duy Minh 09/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61E 0 2 Nợ 29TC 4,160,000 



122 16021494 Phạm Hoàng Nam 14/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61E 0.5 1.53 Nợ 27TC 
 

123 16021532 Nguyễn Anh Tú 03/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61E 0.57 1.75 
  

124 16022319 Nguyễn Chí Công 19/01/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0 1.81 Nợ 32TC 5,720,000 

125 16020317 Vũ Thành Công 17/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0.8 1.8 
  

126 16020349 Bùi Khắc Dũng 15/03/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0 2.27 
 

5,200,000 

127 16020352 Nguyễn Mạnh Dũng 03/12/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0 1.5 Nợ 33TC 
 

128 16020330 Nguyễn Văn Đại 08/02/1998 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K61H 0 2 Nợ 28TC 4,420,000 

129 16022017 Vũ Hoài Mạnh 26/02/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0.67 1.73 Nợ 36TC 
 

130 16022340 Mai Văn Quang 05/09/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0.27 1.72 
  

131 16022351 Trần Đức Thắng 10/02/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0 1.81 Nợ 27TC 5,200,000 

132 16022353 Vũ Đình Thịnh 11/02/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0.42 1.71 Nợ 34TC 
 

133 16022354 Lương Văn Vịnh 07/09/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61H 0.23 1.77 Nợ 28TC 
 

134 16020572 Nguyễn Thái Học 17/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61M 0.54 1.75 
  

135 16020587 Trần Ngọc Khánh 01/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61M 0.89 1.5 
  

136 16022263 Mai Thế Lực 24/12/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61M 0.61 1.73 
  

137 16022270 Phạm Ngọc Sông 15/11/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61M 0.96 1.75 
  



138 16021565 Phạm Ngô Tiến Dũng 10/09/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61N 0 2 Nợ 35TC 4,046,000 

139 16022164 Lê Quang Đạt 06/02/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61N 0.74 1.7 
  

140 16022441 Nguyễn Duy Hưng 28/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61N 0.64 2 
  

141 16021602 Đỗ Huy Linh 04/09/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61N 0.76 1.99 
  

142 16021616 Trương Văn Nam 31/08/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61N 0.5 1.86 
  

143 16021626 Đỗ Hữu Phúc 02/06/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61N 0.53 1.9 
  

144 16022215 Nguyễn Hữu Phúc 30/04/1998 Nam Số tín chỉ tồn đọng vượt quá 24 K61N 1.5 1.65 Nợ 29TC 
 

145 16022502 Nguyễn Hồng Quang 10/03/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61N 
 

2.36 
  

146 16022357 Đinh Việt Anh 18/10/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.9 2 
  

147 16021254 Tạ Hoàng Anh 25/10/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0 2.24 Nợ 28TC 
 

148 16022361 Hoàng Viết Dĩnh 22/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 
 

1.84 
  

149 16021273 Phạm Tuấn Dũng 31/01/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.46 2 
  

150 16022364 Vũ Đức Duy 07/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.88 1.72 
  

151 16021278 Nguyễn Quang Hà 06/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.71 2.35 
  

152 16022375 Hà Quang Huy 03/07/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.4 2.59 
  

153 16021312 Nguyễn Thanh Minh 27/11/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.75 2.08 
  



154 16021880 Nguyễn Minh Ngọc 22/06/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.6 1.96 
  

155 16021325 Lê Quý Phong 27/07/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.97 2.25 
  

156 16022388 Nguyễn Huyền Thư 24/03/1992 Nữ Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0 2.34 
  

157 16021353 Lê Thanh Tuấn 08/03/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61T 0.57 2.35 Nợ 38TC 
 

158 16021693 Phan Lạc Dương 08/12/1997 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61V 0.33 2.72 
 

4,680,000 

159 16021726 Nguyễn Thế Lâm 03/10/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61V 0.69 1.72 
  

160 16021743 Lê Trọng Nghĩa 09/04/1998 Nam Trung bình học kỳ tiếp theo dưới 1.0 K61V 0.81 1.89 
  

161 17021240 Phạm Lê Minh Hải 28/09/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62CACLC3 0.67 3 
  

162 17020862 Hà Vũ Long 27/11/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE1 0.64 2.25 
  

163 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Nữ Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE2 0.57 2 
  

164 17020626 Nguyễn Cao Cường 26/06/1997 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE2 0.5 1.75 
  

165 17020041 Lê Quang Tuấn 30/05/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE3 0.2 1.5 
  

166 17020721 Phạm Minh Hạnh 01/02/1999 Nữ Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE5 0.7 3.5 
  

167 17020038 Phạm Cao Nguyên 26/03/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE5 0.2 1.5 
  

168 17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE5 0.75 2.5 
  

169 17021122 Trịnh Đức Văn 16/10/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE7 0.6 1.5 
  



170 17020185 Trần Tuấn Anh 06/06/1998 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE8 0.3 1.5 
  

171 17020102 Đỗ Thái Đôn 17/09/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE8 0.47 1.75 
  

172 17020089 Phạm Đức Long 14/08/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62IE9 0.29 2 
  

173 17020250 Hồ Mạnh Cường 22/12/1998 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62ME3 0.73 1.38 
  

174 17021406 Trần Hữu Hậu 12/06/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62PE1 0.6 1.8 
 

2,160,000 

175 17021408 Huỳnh Ngọc Hiếu 17/07/1999 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62PE1 0.4 2 
  

176 17021413 Bùi Mạnh Hùng 10/01/1998 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62PE1 0.67 1.67 
  

177 17021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 Nam Trung bình học kỳ đầu dưới 0.8 K62PE2 0.33 2.5 
  

 
Ấn định danh sách có 177 sinh viên./. 
 


